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	Câu 1

	Thời gian phong trào Tây Sơn nổ ra; lãnh đạo; căn cứ; lực lượng tham gia.
 - Thời gian: năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.
- Lãnh đạo: ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
- Căn cứ:
+ Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai).
+ Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định).
 - Lực lượng: dân nghèo, đồng bào dân tộc Chăm, Ba-na, thợ thủ công, thương nhân…
b. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút diễn ra như thế nào? Vì sao từ chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút về sau, phong trào Tây Sơn là sự quật khởi của dân tộc?
Diễn biến: 
- Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, nên 1784 hơn 5 vạn quân Xiêm kéo sang nước ta chiếm phía Tây Gia Định và gây nhiều tội ác.
- 1/1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định
   + Cho quân mai phục ở Rạch gầm-Xoài mút (sông Tiền)
   + Dụ quân Xiêm vào đây để quyết chiến
- Quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết, Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm lưu vong
- Ý nghĩa: Là trận thủy chiến lớn trong lịch sử dân tộc. 
Từ đây, phong trào Tây Sơn là sự quật khởi của dân tộc, vì: từ đây, phong trào Tây Sơn làm nhiệm vụ của dân tộc đó là thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc
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	Câu 2
	a. Trình bày những nét chính về tình hình nông nghiệp, thương nghiệp nước ta thế kỉ XVI – XVII.
 Nông nghiệp:
- Nông nghiệp ở Đàng Ngoài:
+ Chiến tranh Nam – Bắc triều phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất nông nghiệp.
+ Chính quyền Lê – Trịnh không quan tâm đê điều, thủy lợi.
+ Cường hào, ác bá chiếm đoạt ruộng đất công.
+ Ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa, đói kém, nông dân phiêu bạt.
- Nông nghiệp ở Đàng Trong:
+ Các chúa Nguyễn tổ chức di dân, khai hoang, lập ấp. 
+ Năm 1968 Nguyễn Hữu Cảnh kinh lí phía Nam đặt phủ Gia Định.
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi và khai hoang, nông nghiệp phát triển mạnh.
Thương nghiệp:
- Buôn bán phát triển, các chúa Trịnh – Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí.
- Xuất hiện thêm một số đô thị ngoài Thăng Long còn có Phố Hiến, Hội An, Gia Định, Thanh Hà.
b. Chữ cái La - tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay vì: Đây là chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến .                
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	Câu 3
	Kể tên 4 nhân vật nổi tiếng của vùng đất Sài Gòn – Gia Định thời phong kiến:
Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Võ Trường Toản,...
(Học sinh có thể tự trình bày thêm theo hiểu biết)
	1,0 điểm


[bookmark: _GoBack]
